


Điện áp vào Công suất Mã sản phẩm

Giá dịch vụ 1 (vượt trội) Giá dịch vụ 2

Giá mua 
số lượng lớn Hình ảnh

- Bảo hành 3 năm mọi lỗi
(*) 
- Lỗi đổi mới <90kw
- Hỗ trợ lắp đặt <60km
- Được đào tạo Biến tần
Free 1-1
- Tặng 1 quà MKT tùy
chọn/ đơn

- Bảo hành 3 năm mọi
lỗi (*)
- Lỗi đổi mới dưới
30kw
- Hỗ trợ lắp đặt 20km
- Tặng 1 quà MKT tùy
chọn/ đơn

Biến tần SL3 - Tính năng cơ bản, giá thành rẻ, công suất nhỏ ( Bán chạy )

1 pha 220Vac

0.4kw SL3-021-0.4K 1.660.000 1.494.000 Liên hệ

0.75kw SL3-021-0.75K 1.870.000 1.683.000 Liên hệ

1.5kw SL3-021-1.5K 2.090.000 1.881.000 Liên hệ

2.2kw SL3-021-2.2K 2.300.000 2.070.000 Liên hệ

3 pha 380Vac

0.75kw SL3-043-0.75K 2.220.000 1.998.000 Liên hệ

1.5kw SL3-043-1.5K 2.380.000 2.142.000 Liên hệ

2.2kw SL3-043-2.2K 2.720.000 2.448.000 Liên hệ

Bảo hành 3 năm - Lỗi đổi mới dưới 90kW
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 - Xử lý sự cố trong ngày
Cho mượn biến tần - không làm gián đoạn sản xuất

Thương hiệu uy tín với 20 năm phân phối tại Việt Nam
Công nghệ biến tần Mitsubishi Nhật Bản
Mitsubishi là cổ đông lớn nhất của Shihlin Electric với 21.16% cổ phần
Cam kết tỷ lệ lỗi < 0.01%



Điện áp vào Công suất Mã sản phẩm

Giá dịch vụ 1 (vượt trội) Giá dịch vụ 2

Giá mua 
số lượng lớn Hình ảnh

- Bảo hành 3 năm mọi lỗi
(*) 
- Lỗi đổi mới <90kw
- Hỗ trợ lắp đặt <60km
- Được đào tạo Biến tần
Free 1-1
- Tặng 1 quà MKT tùy
chọn/ đơn

- Bảo hành 3 năm mọi lỗi
(*)
- Lỗi đổi mới dưới 30kw
- Hỗ trợ lắp đặt 20km
- Tặng 1 quà MKT tùy
chọn/ đơn

Biến tần SC3 - Tính năng phổ thông, giá thành kinh tế (Bán chạy)

1 pha 220Vac

0.75kw SC3-021-0.75K 2.300.000 2.070.000 Liên hệ

1.5kw SC3-021-1.5K 3.170.000 2.853.000 Liên hệ

2.2kw SC3-021-2.2K 4.250.000 3.825.000 Liên hệ

3 pha 380Vac

0.75kw SC3-043-0.75K 3.140.000 2.826.000 Liên hệ

1.5kw SC3-043-1.5K 3.430.000 3.087.000 Liên hệ

2.2kw SC3-043-2.2K 3.670.000 3.303.000 Liên hệ

3.7kw SC3-043-3.7K 4.510.000 4.059.000 Liên hệ

5.5kw SC3-043-5.5K 5.940.000 5.346.000 Liên hệ

7.5kw SC3-043-7.5K/11KF 7.000.000 6.300.000 Liên hệ

11kw SC3-043-11K/15KF 7.210.000 6.489.000 Liên hệ

15kw
SC3-043-
15K/18.5KF

9.130.000 8.217.000 Liên hệ

18.5kw
SC3-043-
18.5K/22KF

9.820.000 8.838.000 Liên hệ

22kw SC3-043-22K 11.480.000 10.332.000 Liên hệ

3 pha 220vac

0.75kw SC3-023-0.75K 3.270.000 2.943.000 Liên hệ

1.5kw SC3-023-1.5K 4.010.000 3.609.000 Liên hệ

2.2kw SC3-023-2.2K 4.880.000 4.392.000 Liên hệ

3.7kw SC3-023-3.7K 6.070.000 5.463.000 Liên hệ



Điện áp vào Công suất Mã sản phẩm

Giá dịch vụ 1 (vượt trội) Giá dịch vụ 2

Giá mua 
số lượng lớn Hình ảnh

- Bảo hành 3 năm mọi lỗi
(*) 
- Lỗi đổi mới <90kw
- Hỗ trợ lắp đặt <60km
- Được đào tạo Biến tần
Free 1-1
- Tặng 1 quà MKT tùy
chọn/ đơn

- Bảo hành 3 năm mọi lỗi
(*)
- Lỗi đổi mới dưới 30kw
- Hỗ trợ lắp đặt 20km
- Tặng 1 quà MKT tùy
chọn/ đơn

Biến tần SF3 - Đa năng, công suất lớn, điều khiển vòng hở, chịu được tải nặng (Bán chạy)

3 pha 380Vac

3.7Kw SF3-043-5.5K/3.7KG 7.600.000 6.840.000 Liên hệ

5.5kw SF3-043-7.5K/5.5KG 8.340.000 7.506.000 Liên hệ

7.5kw SF3-043-11K/7.5KG 8.820.000 7.938.000 Liên hệ

11kw SF3-043-15K/11KG 10.300.000 9.270.000 Liên hệ

15kw SF3-043-18.5K/15KG 13.090.000 11.781.000 Liên hệ

18.5kw SF3-043-22K/18.5KG 13.360.000 12.024.000 Liên hệ

22kw SF3-043-30K/22KG 15.260.000 13.734.000 Liên hệ

30kw SF3-043-37K/30KG 19.480.000 17.532.000 Liên hệ

37kw SF3-043-45K/37KG 25.660.000 23.094.000 Liên hệ

45kw SF3-043-55K/45KG 30.890.000 27.801.000 Liên hệ

55kw SF3-043-75K/55KG 34.320.000 30.888.000 Liên hệ

75kw SF3-043-90K/75KG 43.400.000 39.060.000 Liên hệ

90kw SF3-043-110K/90KG 45.380.000 40.842.000 Liên hệ

110kw SF3-043-132K/110KG 55.020.000 49.518.000 Liên hệ

132kw SF3-043-160K/132KG 67.500.000 60.750.000 Liên hệ

160kw SF3-043-185K/160KG 88.550.000 79.695.000 Liên hệ

185kw SF3-043-220K/185KG 114.580.000 103.122.000 Liên hệ

220kw SF3-043-250K/220KG 119.120.000 107.208.000 Liên hệ

250kw SF3-043-280K/250KG 131.210.000 118.089.000 Liên hệ

280kw SF3-043-315K/280KG 156.340.000 140.706.000 Liên hệ

315kw SF3-043-355K/315KG 166.270.000 149.643.000 Liên hệ



Điện áp vào Công suất Mã sản phẩm

Giá dịch vụ 1 (vượt trội) Giá dịch vụ 2

Giá mua 
số lượng lớn Hình ảnh

- Bảo hành 3 năm mọi lỗi
(*) 
- Lỗi đổi mới <90kw
- Hỗ trợ lắp đặt <60km
- Được đào tạo Biến tần
Free 1-1
- Tặng 1 quà MKT tùy
chọn/ đơn

- Bảo hành 3 năm mọi lỗi
(*)
- Lỗi đổi mới dưới 30kw
- Hỗ trợ lắp đặt 20km
- Tặng 1 quà MKT tùy
chọn/ đơn

Biến tần SA3 - Tính năng cao cấp nhất, công suất lớn, điều khiển vòng kín, chịu được tải nặng và biến thiên phức tạp

3 pha 380Vac

0.75kw SA3-043-0.75K/1.5KF 9.660.000 8.694.000 Liên hệ

1.5kw SA3-043-1.5K/2.2KF 10.240.000 9.216.000 Liên hệ

2.2kw SA3-043-2.2K/3.7KF 10.670.000 9.603.000 Liên hệ

3.7kw SA3-043-3.7K/5.5KF 11.880.000 10.692.000 Liên hệ

5.5kw SA3-043-5.5K/7.5KF 11.060.000 9.954.000 Liên hệ

7.5kw SA3-043-7.5K/11KF 12.220.000 10.998.000 Liên hệ

11kw SA3-043-11K/15KF 14.260.000 12.834.000 Liên hệ

15kw SA3-043-15K/18.5KF 17.790.000 16.011.000 Liên hệ

18.5kw SA3-043-18.5K/22KF 19.110.000 17.199.000 Liên hệ

22kw SA3-043-22K/30KF 19.640.000 17.676.000 Liên hệ

30kw SA3-043-30K/37KF 23.390.000 21.051.000 Liên hệ

37kw SA3-043-37K/45KF 31.920.000 28.728.000 Liên hệ

45kw SA3-043-45K/55KF 35.270.000 31.743.000 Liên hệ

55kw SA3-043-55K/75KF 44.540.000 40.086.000 Liên hệ

75kw SA3-043-75K/90KF 49.180.000 44.262.000 Liên hệ

90kw SA3-043-90K/110KF 63.410.000 57.069.000 Liên hệ

110kw SA3-043-110K/132KF 67.740.000 60.966.000 Liên hệ

132kw SA3-043-132K/160KF 81.600.000 73.440.000 Liên hệ

160kw SA3-043-160K/185KF 121.070.000 108.963.000 Liên hệ

185kw SA3-043-185K/220KF 141.930.000 127.737.000 Liên hệ

220kw SA3-043-220K/250KF 158.000.000 142.200.000 Liên hệ

250kw SA3-043-250K/280KF 160.090.000 144.081.000 Liên hệ

280kw SA3-043-280K/315KF 208.560.000 187.704.000 Liên hệ



Điện áp vào Công suất Mã sản phẩm

Giá dịch vụ 1 (vượt trội) Giá dịch vụ 2

Giá mua 
số lượng lớn Hình ảnh

- Bảo hành 3 năm mọi lỗi
(*) 
- Lỗi đổi mới <90kw
- Hỗ trợ lắp đặt <60km
- Được đào tạo Biến tần
Free 1-1
- Tặng 1 quà MKT tùy
chọn/ đơn

- Bảo hành 3 năm mọi lỗi
(*)
- Lỗi đổi mới dưới 30kw
- Hỗ trợ lắp đặt 20km
- Tặng 1 quà MKT tùy
chọn/ đơn

Biến tần SE3 - Tính năng cấp, điều khiển vòng kín giao tiếp MODBUS, CANOPEN, PROFIBUS, ETHERCAT

3 pha 380Vac

0.4kW SE3-043-0.4K Liên hệ Liên hệ Liên hệ

0.75kW SE3-043-0.75K Liên hệ Liên hệ Liên hệ

1.5kW SE3-043-1.5K Liên hệ Liên hệ Liên hệ

2.2kW SE3-043-2.2K Liên hệ Liên hệ Liên hệ

3.7kW SE3-043-3.7K Liên hệ Liên hệ Liên hệ

5.5kW SE3-043-5.5K Liên hệ Liên hệ Liên hệ

7.5kW SE3-043-7.5K Liên hệ Liên hệ Liên hệ

11kW SE3-043-11K Liên hệ Liên hệ Liên hệ

15kW SE3-043-15K Liên hệ Liên hệ Liên hệ

18.5kW SE3-043-18.5K Liên hệ Liên hệ Liên hệ

22kW SE3-043-22K Liên hệ Liên hệ Liên hệ

Biến tần SS2 - Sắp ngừng sản xuất, thay thế bằng dòng SC3

1 pha 220Vac

0.4kW SS2-021-0.4K Liên hệ Liên hệ Liên hệ

0.75kW SS2-021-0.75K Liên hệ Liên hệ Liên hệ

1.5kW SS2-021-1.5K Liên hệ Liên hệ Liên hệ

2.2kW SS2-021-2.2K Liên hệ Liên hệ Liên hệ

3 pha 380Vac

0.4kW SS2-043-0.4K Liên hệ Liên hệ Liên hệ

0.75kW SS2-043-0.75K Liên hệ Liên hệ Liên hệ

1.5kW SS2-043-1.5K Liên hệ Liên hệ Liên hệ

2.2kW SS2-043-2.2K Liên hệ Liên hệ Liên hệ

3.7kW SS2-043-3.7K Liên hệ Liên hệ Liên hệ

5.5kW SS2-043-5.5K Liên hệ Liên hệ Liên hệ

(*) Chính sách bảo hành không áp dụng với trường hợp biến tần dính nước, dính mạt kim loại, đấu nối sai
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